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Sóng thần
 (bản đồ phóng to)

Khu vực từ 1,0 đến dưới 3,0m

Khu vực từ 0,5 đến dưới 1,0m

Khu vực từ 0,3 đến dưới 0,5m

Khu vực từ 0,3m trở xuống

0.3m
0.5m

1.0m

3.0m

Khu vực cảnh báo thảm họa sóng thần (mực nước tiêu chuẩn)

Sóng thần tràn lên ngược dòng sông

Sóng thần có thể xâm nhập từ cửa sông và 
tràn lên vùng thượng lưu (dòng chảy ngược) 
vài km. Sóng thần di chuyển ngược dòng có 
thể tràn qua đê sông, gây thiệt hại lớn cho các 
khu vực ven sông.

Độ cao mặt đất

M
ực nước 

tiêu chuẩnĐộ sâu ngập

Sóng thần

Làm rõ độ cao của 
địa điểm sơ tán

Vùng nguy hiểm liên quan đến hồ chứa (độ sâu ngập tối đa)

0.2m
0.5m

1.0m

3.0m

2.0m

5.0m

Khu vực từ 5,0m trở lên

Khu vực từ 3,0 đến dưới 5,0m

Khu vực từ 2,0 đến dưới 3,0m

Khu vực từ 1,0 đến dưới 2,0m

Khu vực từ 0,5 đến dưới 1,0m

Khu vực từ 0,2 đến dưới 0,5m

Khu vực từ 0,0 đến dưới 0,2m

Thảm họa sạt lở đấtPhân bố cường độ động đất

Cường độ 7

Cường độ 6 mạnh

Nguy cơ hóa lỏng nền đất

Rất cao

Cao

Thấp

Rất thấp

Không có lớp thuộc đối tượng tính toán hóa lỏng nền đất 
Không thuộc đối tượng tính toán

Không có 
khung

Phân bố cường độ động đất, hóa lỏng nền đất, thảm họa sạt lở đất, vỡ hồ chứa, sóng thần

Chú thích

Bản đồ nguy hiểm động đất Toàn bộ thị trấn Agui

Địa điểm sơ tán được 
chỉ định

Cơ sở sơ tán được chỉ 
định

Hướng đi sơ tán khi 
có sóng thần

Khu vực cảnh báo thảm 
họa sạt lở đất

Khu vực cảnh báo đặc 
biệt thảm họa sạt lở đất

Khu vực nguy hiểm sạt lở 
sườn dốc cao

Khu vực nguy hiểm sạt lở 
sườn núi
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